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ỦYBANNHÂNDÂN

TỈNHBÌNHĐỊNH

-------

Số:78/2022/QĐ-UBND

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

---------------

BìnhĐịnh,ngày19tháng12năm2022




QUYẾTĐỊNH

QUYĐỊNHNỘIDUNG,MỨCCHIKHENTHƯỞNGCHOCÁNBỘ,GIÁOVIÊNVÀHỌCSINHTRÊNĐỊA

BÀNTỈNHBÌNHĐỊNHTHAMGIACÁCHỘITHI,KỲTHI,CUỘCTHIDONGÀNHGIÁODỤCTỔCHỨC

ỦYBANNHÂNDÂNTỈNHBÌNHĐỊNH

CăncứLuậtTổchứcchínhquyềnđịaphươngngày19tháng6năm2015;LuậtSửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaLuậtTổchứcChínhphủvàLuậtTổchứcchínhquyềnđịaphươngngày22tháng11năm2019;

CăncứLuậtBanhànhvănbảnquyphạmphápluậtngày22tháng6năm2015;LuậtSửađổi,bổsung

mộtsốđiềucủaLuậtBanhànhvănbảnquyphạmphápluậtngày18tháng6năm2020;

CăncứLuậtNgânsáchnhànướcngày25tháng06năm2015;

CăncứNghịđịnhsố163/2016/NĐ-CPngày21tháng12năm2016củaChínhphủQuyđịnhchitiếtmộtsốđiềucủaLuậtNgânsáchnhànước;

CăncứNghịđịnhsố24/2021/NĐ-CPngày23tháng3năm2021củaChínhphủquyđịnhviệcquảnlýtrongcơsởgiáodụcmầmnonvàcơsởgiáodụcphổthôngcônglập;

CăncứNghịquyếtsố36/2022/NQ-HĐNDngày10tháng12năm2022củaHộiđồngnhântỉnhBìnhĐịnhKhóaXIII,Kỳhọpthứ9quyđịnhnộidung,mứcchikhenthưởngchocánbộ,giáoviênvàhọcsinhtrênđịabàntỉnhBìnhĐịnhthamgiacáchộithi,kỳthi,cuộcthidongànhGiáodụctổchức.

TheođềnghịcủaGiámđốcSởGiáodụcvàĐàotạoBìnhĐịnhtạiTờtrìnhsố3121/TTr-SGDĐTngày

21tháng12năm2022vềviệcquyđịnhnộidung,mứcchikhenthưởngchocánbộ,giáoviênvàhọcsinhtrênđịabàntỉnhBìnhĐịnhthamgiacáchộithi,kỳthi,cuộcthidongànhGiáodụctổchức(kèmtheoBáoCáothẩmđịnhsố482/BC-STPngày21/12/2022củaSởTưpháp).

QUYẾTĐỊNH:

Điều1.Quyđịnhnộidung,mứcchikhenthưởngchocánbộ,giáoviênvàhọcsinhtrênđịabàntỉnh

BìnhĐịnhthamgiacáchộithi,kỳthi,cuộcthidongànhGiáodụctổchức;cụthểnhưsau.

1.Đốitượngápdụng

a)Cáccơsởgiáodụcđàotạo,cơquanquảnlýnhànướcvềgiáodụcvàđàotạothuộcphạmviquảnlý
[bookmark: _page_13_0]củatỉnhBìnhĐịnh.

b)Cáctổchức,cánhânkháccóliênquanđượccơquancóthẩmquyềngiaotổchứcvàthamgiacác

hộithi,kỳthi,cuộcthi.

2.Nộidungchi,mứcchikhenthưởngchocánbộ,giáoviênvàhọcsinhthamgiacáchộithi,kỳthi,

cuộcthi

a)Khenthưởngchohọcsinhđạtgiảitạicáckỳthichọnhọcsinhgiỏivàcáckỳthivănhóakhác,Cuộc

thiKhoahọckỹthuật,HộikhỏePhùĐổng,HộithiQuốcphòng-AnninhdongànhGiáodụctổchức

đượcthựchiệntheoquyđịnhtạiphầnAcủaPhụlụckèmtheoQuyếtđịnhnày.

b)Khenthưởngchocánbộ,giáoviênđạtgiảitạicácHộithigiáoviêndạygiỏi,Hộithigiáoviênchủ

nhiệmlớpgiỏi,HộithigiáoviênlàmTổngphụtráchĐộigiỏi,CuộcthiThiếtbịdạyhọckỹthuậtsốvàcác

hộithi,cuộcthinghiệpvụkhác;giáoviênthamgiaHộithiQuốcphòng-AnninhdongànhGiáodụctổ

chứcđượcthựchiệntheoquyđịnhtạiphầnBcủaPhụlụckèmtheoQuyếtđịnhnày.

c)Khenthưởngchogiáoviênbộmônđangtrựctiếpgiảngdạycóhọcsinhđạtgiảitrongkỳthihọcsinh

giỏi;Nhómgiáoviênđượcphâncôngbồidưỡnghọcsinhđạtgiảitrongkỳthihọcsinhgiỏi;giáoviên

trựctiếphướngdẫnhọcsinhđạtgiảiCuộcthikhoahọckỹthuật;Huấnluyệnviên(baogồmcảcánbộ,

côngchức,viênchứctrựctiếpthamgiatậphuấn,huấnluyện)cógiáoviênvàhọcsinhđạtthànhtíchtại

cáchộithi,kỳthi,cuộcthidongànhGiáodụctổchứcđượcthựchiệntheoquyđịnhtạiphầnCcủa

PhụlụckèmtheoQuyếtđịnhnày.

3.Nguyêntắcthựchiện

a)Mứcthưởngđốivớicáchộithi,kỳthi,cuộcthicấphuyệnvàcáctrườngTHPTbằng80%mức

thưởngcấptỉnh.

b)Mứcthưởngđốivớicáchộithi,kỳthi,cuộcthicấptrườngtrựcthuộcphòngGDĐTbằng60%mức

thưởngcấptỉnh.

c)Mứcthưởngđốivớicáchộithi,kỳthi,cuộcthicấpkhuvực,quốcgiabằng150%mứcthưởngcấp

tỉnh(trừkỳthichọnhọcsinhgiỏicácmônvănhóa).

d)Cánbộ,giáoviênhoặchuấnluyệnviênbồidưỡnghoặchuấnluyệncónhiềuhọcsinh,giáoviênđạt

giảitrongmộthộithi,kỳthi,cuộcthicùngmộtđợtthìchỉđượchưởngmứccaonhấttươngứng(trừkỳ

thichọnhọcsinhgiỏicácmônvănhóa).

4.Kinhphíthựchiện:Từnguồnkinhphíchithườngxuyênsựnghiệpgiáodục,đàotạovàdạynghề

đượcbốtrítrongdựtoánhàngnămchongànhgiáodục,đàotạotheophâncấpngânsáchhiệnhành.

5.Tổchứcthựchiện:GiaoSởGiáodụcvàĐàotạochủtrì,phốihợpvớiSởTàichínhvàcơquan,đơn

vịcóliênquantriểnkhaithựchiệnQuyếtđịnhnày;tổchứckiểmtra,giámsátviệcthựchiệnQuyếtđịnh

nàytạicácđơnvị,địaphương;thườngxuyênbáocáotìnhhìnhtriểnkhaithựchiệnQuyếtđịnh,kịpthời

đềxuấttháogỡnhữngkhókhăn,vướngmắchoặcsửađổi,bổsungQuyếtđịnhchophùhợp(nếucó).
[bookmark: _page_18_0]Điều2.Quyếtđịnhnàycóhiệulựcthihànhtừngày01tháng01năm2023.

Quyếtđịnhsố74/1998/QĐ-UBngày26/8/1998củaỦybannhândântỉnhvềviệcbanhànhQuyđịnhtạm

thờimộtsốchếđộưuđãiđốivớicánbộ,giáoviên,họcsinhcủangànhgiáodục-đàotạoBìnhĐịnh

hếthiệulựckểtừngàyQuyếtđịnhnàycóhiệulựcthihành.

Điều3.ChánhVănphòngỦybannhândântỉnh;GiámđốccácSở:GiáodụcvàĐàotạo,Tàichính;

GiámđốcKhobạcNhànướctỉnh;ChủtịchỦybannhândâncáchuyện,thịxã,thànhphốvàThủtrưởng

cáccơquan,đơnvịcóliênquanchịutráchnhiệmthihànhQuyếtđịnhnày./.



TM.ỦYBANNHÂNDÂN

KT.CHỦTỊCH

PHÓCHỦTỊCH







LâmHảiGiang



PHỤLỤC

NỘIDUNG,MỨCCHIKHENTHƯỞNGCHOCÁNBỘ,GIÁOVIÊNVÀHỌCSINHTRÊNĐỊABÀNTỈNH

BÌNHĐỊNHTHAMGIACÁCHỘITHI,KỲTHI,CUỘCTHIDONGÀNHGIÁODỤCTỔCHỨC

(BanhànhkèmtheoQuyếtđịnhsố78/2022/QĐ-UBNDngày19tháng12năm2022củaỦybannhân

dântỉnh)



TT	Nộidungkhenthưởng


1	2

Mứcthưởng

(Đồng)

4


Ghichú


5




A



I

KHENTHƯỞNGCHOHỌCSINHĐẠTGIẢICÁCHỘITHI,KỲ

THI,CUỘCTHI

Họcsinhđạtgiảicáckỳthichọnhọcsinhgiỏicấptỉnhvàcác

kỳthivănhóacấptỉnhkhác



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảikhuyếnkhích

4,000,000

2,500,000

1,500,000

900,000
[bookmark: _page_23_0]IIHọcsinhđạtgiảiCuộcthiKHKTcấptỉnh


Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảitư

1,000,000

800,000

600,000

400,000




III


1

HọcsinhđạtgiảiHộikhỏePhùĐổng;HộithiQuốcphòng-

Anninhcấptỉnh

Giảithưởngtoànđoàn



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảikhuyếnkhích

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,500,000


2Giảithưởngđồngđội/độituyển


Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảikhuyếnkhích

3,000,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000




3


4

Giảithưởngchohuyệnmiềnnúithamgiagiảicấptỉnhđạt

thànhtíchcaonhấttrongcáchuyệnmiềnnúi

Giảiđôi,toànnăng


3,000,000



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

1,200,000

1,000,000

800,000


5Giảicánhân/đơn


Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

800,000

500,000

400,000




IV

Họcsinhđạtgiảicácmônvănhóatrongkỳthichọnhọcsinh

giỏicấpquốcgia
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Giảinhì

Giảiba

Giảikhuyếnkhích

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000




B




I

KHENTHƯỞNGCHOCÁNBỘ,GIÁOVIÊNĐẠTGIẢICÁCHỘI

THI,KỲTHI,CUỘCTHI

Hộithigiáoviêndạygiỏi;Hộithigiáoviênchủnhiệmlớpgiỏi;

HộithigiáoviênlàmTổngphụtráchĐộigiỏivàcáchộithi,

cuộcthinghiệpvụcấptỉnhkhác



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảikhuyếnkhích

1,000,000

800,000

600,000

400,000


IICuộcthiThiếtbịdạyhọckỹthuậtsốcấptỉnh


Giáoviêncósảnphẩmđượcchọnđượcdựthivòngchungkết

cấpQuốcgia


1,000,000


IIIHộithiQuốcphòng-Anninhcấptỉnh

1Giảithưởngđồngđội/độituyển


Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảikhuyếnkhích(hoặcphongcách)

3,000,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000


2Giảiđôi,toànnăng


Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

1,200,000

1,000,000

800,000


3Giảicánhân/đơn


Giảinhất

Giảinhì

800,000

500,000
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C




I

KHENTHƯỞNGCHOGIÁOVIÊNTRỰCTIẾPGIẢNGDẠY,BỒI

DƯỠNGVÀHƯỚNGDẪNCÓHỌCSINHĐẠTGIẢI;HUẤN

LUYỆNVIÊNCÓGIÁOVIÊNVÀHỌCSINHĐẠTTHÀNHTÍCH

Giáoviênbộmônđangtrựctiếpgiảngdạyhọcsinhđạtgiải

trongkỳthihọcsinhgiỏicấptỉnh



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảikhuyếnkhích

1,100,000

900,000

700,000

500,000




II

GiáoviêntrựctiếphướngdẫnhọcsinhđạtgiảiCuộcthi

KHKTcấptỉnh



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảitư

1,000,000

800,000

600,000

400,000




III


1

Nhómgiáoviênđượcphâncôngbồidưỡnghọcsinhthiđạt

giảitrongkỳthihọcsinhgiỏicấptỉnh

Đốivớimôncótừ03giảitrởxuống


Giảinhất	4,000,000Đượctính



Giảinhì

Giảiba


Giảikhuyếnkhích

2,500,000theomứcthưởngtương
1,500,000ứngvớihọc

sinhđạtgiải
1,000,000	caonhất


2Đốivớicácmônđạttừtrên03giải


Giảinhất

Giảinhì

8,000,000

5,000,000


Đượctính

theomức




Giảiba


Giảikhuyếnkhích

3,000,000thưởngtương
ứngvớihọc

2,000,000sinhđạtgiảicaonhất
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IV





1

Nhómhuấnluyệnviên(baogồmcảcánbộ,côngchức,viên

chứctrựctiếpthamgiatậphuấn,huấnluyện)cógiáoviênvà

họcsinhđạtthànhtíchtạicáchộithiHKPĐvàGDQP-AN

cấptỉnh

Nhómhuấnluyệnviêncóhọcsinhvàgiáoviênđạtthànhtích

toànĐoàn



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảikhuyếnkhích(hoặcgiảiphongcách)

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,500,000




2

Nhómhuấnluyệnviêncóhọcsinhvàgiáoviênđạtgiảiđồng

đội/độituyển



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảikhuyếnkhích

3,000,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000




3

Nhómhuấnluyệnviêncóhọcsinhvàgiáoviênđạtgiảiđôi,

toànnăng



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

1,200,000

1,000,000

800,000




4

Nhómhuấnluyệnviêncóhọcsinhvàgiáoviênđạtgiảicá

nhân/đơn



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

800,000

500,000

400,000




V


1

Nhómgiáoviênđượcphâncôngbồidưỡnghọcsinhđạtgiải

trongkỳthichọnhọcsinhgiỏicấpquốcgia

Cácmônđạttừ03giảitrởxuống


Giảinhất	10,000,000Đượctính
[bookmark: _page_43_0]Giảinhì	8,000,000theomứcthưởngtương
Giảiba6,000,000ứngvớihọcsinhđạtgiải
Giảikhuyếnkhích	4,000,000	caonhất

2Cácmônđạttừtrên03giải

Giảinhất	20,000,000Đượctính



Giảinhì

Giảiba


Giảikhuyếnkhích

16,000,000theomứcthưởngtương
12,000,000ứngvớihọc

sinhđạtgiải
8,000,000	caonhất




VI

Giáoviênbộmônđangtrựctiếpgiảngdạyhọcsinhđạtgiải

trongkỳthihọcsinhgiỏicấpquốcgia



Giảinhất

Giảinhì

Giảiba

Giảikhuyếnkhích

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000
